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BÁO CÁO 

Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023. 

 

T  c    n Kế  oạc  số 582/KH-HĐPH ngày 10/3/2023 của Hộ  đồng p ố  

 ợp p ổ b ến, g áo dục p áp luật về k ểm tra công tác p ổ b ến, g áo dục p áp 

luật,  òa g ả  ở cơ sở, xây d ng cấp xã đạt c uẩn t ếp cận p áp luật năm 2023 trên 

địa bàn tỉn  N n  T uận. 

Trên cơ sở tổng  ợp kết quả t  c    n của các đơn vị tr c t uộc Sở, Sở 

Nông ng   p và P át tr ển nông t ôn báo cáo kết quả t  c    n công tác p ổ b ến 

g áo dục p áp luật năm 2023 n ư sau: 

I. Việc ban hành các kế hoạch, văn bản hướng dẫn thực hiện công tác 

phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật 

 T  c    n Kế  oạc  số 216/KH-UBND ngày 18/01/2023 của Ủy ban n ân 

dân tỉn  về t  c    n công tác p ổ b ến, g áo dục p áp luật;  òa g ả  ở cơ sở; xây 

d ng cấp xã đạt c uẩn t ếp cận p áp luật năm 2023, Kế  oạc  số 141/KH-HĐPH 

ngày 13/01/2023 của Hộ  đồng p ố   ợp p ổ b ến g áo dục p áp luật tỉn  năm 

2023 về  oạt động của Hộ  đồng p ố   ợp p ổ b ến g áo dục p áp luật tỉn  năm 

2023. 

 Trong năm 2023, Sở Nông ng   p và P át tr ển nông t ôn đã ban  àn  17 

Kế  oạc  (kèm theo Phụ lục 1) và n  ều văn bản để c ỉ đạo các p òng c uyên 

môn, các đơn vị tr c t uộc Sở p ố   ợp các cơ quan, đơn vị, địa p ương tổ c  c 

tr ển k a  công tác p ổ b ến g áo dục p áp luật l ên quan trên các l n  v c quản l  

của ngàn . 

 II. Kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

1. Thống kê các văn bản pháp luật, nội dung văn bản pháp luật đã phổ 

biến; việc phổ biến các văn bản Luật, Nghị quyết Quốc hội Khóa XV thông 

qua 

T  c    n Kế  oạc  số 216/KH-UBND ngày 18/01/2023 của Ủy ban n ân 

dân tỉn  về t  c    n công tác p ổ b ến, g áo dục p áp luật;  òa g ả  ở cơ sở; xây 

d ng cấp xã đạt c uẩn t ếp cận p áp luật năm 2023, Kế  oạc  số 141/KH-HĐPH 

ngày 13/01/2023 của Hộ  đồng p ố   ợp p ổ b ến g áo dục p áp luật tỉn  năm 

2023 về  oạt động của Hộ  đồng p ố   ợp p ổ b ến g áo dục p áp luật tỉn  năm 

2023 và các Kế  oạc  của Sở Nông ng   p và PTNT về tuyên truyền, p ổ b ến 

g áo dục p áp luật trong năm 2023. Trong năm 2023 nộ  dung công tác tuyên 

truyền, p ổ b ến p áp luật được Sở Nông ng   p và PTNT tập trung: 



- Sở đã c ỉ đạo cơ quan văn p òng Sở và các đơn vị tr c t uộc Sở đã tổ 

c  c, p ổ b ến, tuyên truyền tập trung 07  uật và 16 Ng ị quyết m   được Quốc 

 ộ  k óa XV t ông qua tạ  Kỳ  ọp t   4, Kỳ  ọp bất t ường lần t    a ; 8  uật và 

17  Ng ị quyết m   được Quốc  ộ  k óa XV t ông qua tạ  Kỳ  ọp t   5 t eo kế 

 oạc  của UBND tỉn  và Hộ  đồng p ố   ợp PBP  tỉn .  

- Về kết quả tổ c  c tuyên truyền p ổ b ến p áp luật các l n  v c quản l  

của ngàn  Nông ng   p và PTNT trong năm 2023, cụ t ể n ư sau: 

                            : C   cục Quản l  c ất lượng nông lâm sản 

và T ủy sản đã tổ c  c tuyên truyền, p ổ b ến, g áo dục p áp luật v   n  ều  ìn  

t  c: P ố   ợp v   ủy ban n ân dân các xã, p ường, t ị trấn và t àn  p ố cùng 

v   các ban ngàn , đoàn t ể tổ c  c 22 l p tuyên truyền, p ổ b ến k ến t  c và 

quy địn  p áp luật về an toàn t  c p ẩm c o các cơ sở sản xuất, k n  doan  nông 

lâm t ủy sản trên địa bàn tỉn  v   880 lượt ngườ  t am d ; tổ c  c treo 100 băng 

rôn tạ  các Cảng cá, cơ sở sản xuất k n  doan  nông lâm t ủy sản, các c   cục 

quản l  c uyên ngàn  tr c t uộc Sở… trong dịp tết Nguyên đán để tuyên truyền 

p áp luật về an toàn t  c p ẩm đến tất cả ngườ  sản xuất và t êu dùng t  c p ẩm.  

Tổ c  c  ưởng  ng, p ổ b ến và tuyên truyền “Ngày p áp luật” đồng t ờ  

treo băng rôn tạ  đơn vị v   nộ  dung: “Sống và làm v  c t eo p áp luật là v  c 

làm t  ết t  c  ưởng  ng Ngày P áp luật nư c Cộng  òa xã  ộ  c ủ ng  a V  t 

Nam”. 

                      uât T ủy sản năm 2017; Ng ị địn  số 

17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của C  n  p ủ về s a đổ , bổ sung một số đ ều 

của Ng ị địn  số 67/2014/NĐ-CP; Ng ị địn  số 115/2018/NĐ-CP ngày 

04/9/2018 của C  n  p ủ Quy địn  x  p ạt VPHC về an toàn t  c p ẩm; Ng ị 

địn  số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của C  n  p ủ quy địn  x  p ạt VPHC 

trong l n  v c t ủy sản; các T ông tư của Bộ Nông ng   p và PTNT: T ông tư  

số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018  ư ng dẫn về bảo v  và p át tr ển 

nguồn lợ  t ủy sản; T ông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy 

địn  g  , nộp báo cáo, n ật k  k a  t ác t ủy sản; công bố cảng cá c ỉ địn  xác 

n ận nguồn gốc t ủy sản từ k a  t ác; dan  sác  tàu cá k a  t ác t ủy sản bất  ợp 

p áp; xác n ận nguyên l  u, c  ng n ận nguồn gốc t ủy sản k a  t ác; T ông tư 

số 22/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy địn  về t uyền v ên tàu cá, tàu 

công vu t ủy sản; T ông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy địn  

về Đăng k ểm v ên tàu cá; công n ận cơ sở đăng k ểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ 

t uât tàu cá, tàu k ểm ngư; đăng k  tàu cá, tàu công vụ t ủy sản; xóa đăng k  tàu 

cá và đán  dấu n ận b ết tàu cá; T ông tư số 25/2018/TT-BNNPTNT ngày 

15/11/2018 quy địn  về trìn  t , t ủ tục đán  g á rủ  ro, cấp p ép n ập k ẩu t ủy 

sản sống; T ông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 quy địn  v  c 

t ẩm địn , c  ng n ận cơ sở sản xuất, k n  doan  t  c p ẩm nông, lâm, t ủy sản 

đủ đ ều k  n an toàn t  c p ẩm t uộc p ạm v  quản l  của Bộ NN và PTNT; 

Thông tư số 26/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 Quy địn  về quản l  g ống 

t ủy sản, t  c ăn t ủy sản, sản p ẩm x  l  mô  trường nuô  trồng t ủy sản; C ỉ 

t ị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của T ủ tư ng C  n  p ủ về một số n   m , 



g ả  p áp cấp bác  để k ắc p ục cản  báo của Ủy ban C âu Âu về c ống k a  

t ác  ả  sản bất  ợp p áp, k ông báo cáo và k ông t eo quy địn .  

C   cục T ủy sản đã tổ c  c 15 l p tuyên truyền, tập  uấn v   934 lượt 

ngườ  t am d , t ông báo 48 bản t n ngư trường đến bà con ngư dân; tổ c  c c o 

ngư dân k  cam kết 586 trường  ợp  trong đó 383 trường  ợp k  cam kết v  c 

c ấp  àn  các quy địn  trong  oạt động đán  bắt t ủy sản k a  t ác trên vùng 

b ển k ơ  k   t am g a    trợ t eo Quyết địn  48/2010/QĐ-TTg của T ủ tư ng 

C  n  p ủ và 248 trường  ợp k  cam kết t eo  ồ cơ cấp g ấy p ép k a  t ác t ủy 

sản). 

                     -       Tập trung p ổ b ến tuyên truyền, p ổ b ến: 

 uật T ú y năm 2015,  uật C ăn nuô  năm 2018,  uật T an  tra năm 2022;  uật 

T    àn  án  ìn  s  năm 2019;  uật trác  n   m bồ  t ường t   t  ạ  của n à 

nư c;  uật k  ếu nạ  năm 2011,  uật tố cáo năm 2018,  uật x  l  v  p ạm  àn  

c  n  2012,  uật số 67/2020/QH14 S a đổ  bổ sung một số đ ều của  uật x  l  v  

p ạm  àn  c  n ; Ng ị địn  số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của C  n  p ủ 

s a đổ , bổ sung một số đ ều của các Ng ị địn  về x  p ạt v  p ạm  àn  c  n  

trong l n  v c lâm ng   p; bảo v  và k ểm dịc  t  c vật; t ú y; c ăn nuô ; Ng ị 

địn  số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 của C  n  p ủ s a đổ , bổ sung một số 

đ ều của Ng ị địn  số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của c  n  p ủ  ư ng dẫn 

c   t ết  uật C ăn nuô ; T ông tư số 09/2022/TT-BNNPTNT ngày 19/8/2022 của 

Bộ Nông ng   p và PTNT s a đổ , bổ sung một số đ ều của các T ông tư quy 

địn  về k ểm dịc  động vật, sản p ẩm động vật trên cạn; T ông tư số 

10/2022/TT-BNNPTNT ngày 14/9/2022 của Bộ Nông ng   p và PTNT s a đổ , 

bổ sung một số đ ều của T ông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Nông ng   p và PTNT quy địn  về k ểm soát g ết mổ và k ểm tra 

v  s n  t ú y; T ông tư số 24/2022/TTBNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông 

ng   p và PTNT Quy địn  về cơ sở, vùng an toàn dịc  b n  động vật; Ng ị quyết 

số 23/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/ 2022 của HĐND tỉn  Bổ sung k oản 2 Đ ều 

2 của Ng ị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/ 2019 của HĐND tỉn  Quy 

địn     trợ c ủ cơ sở k n  doan  g ết mổ n ỏ lẻ c ấp  àn  d  dờ  đến địa đ ểm 

g ết mổ g a súc, g a cầm tập trung t eo quy  oạc  trên địa bàn tỉn  N n  T uận; 

Quyết địn  số 13/2023/QĐ-UBND ngày 09/02/2023 của UBND tỉn  Bổ sung 

k oản 3 Đ ều 2 của Quyết địn  số 51/2019/QĐ-UBND ngày 22 t áng 8 năm 2019 

của UBND tỉn  Quy địn     trợ c ủ cơ sở k n  doan  g ết mổ n ỏ lẻ c ấp  àn  

d  dờ  đến địa đ ểm g ết mổ g a súc, g a cầm tập trung t eo quy  oạc  trên địa bàn 

tỉn  N n  T uận.  

Các  ìn  t  c PBGDP  đã tr ển k a : C   cục C ăn nuô  và T ú y đã tổ 

c  c 03 l p tuyên truyền v   165 lượt ngườ  t am d , p ân bổ 90 quyển tà  l  u 

 ư ng dẫn kỹ t uật p òng, c ống b n  Cúm g a cầm, 50 quyển tà  l  u  ư ng dẫn 

kỹ t uật p òng, c ống b n  dạ , 70 quyển tà  l  u  ư ng dẫn kỹ t uật p òng, 

c ống b n  Dịc  tả lợn C âu P  , 80 quyển tà  l  u  ư ng dẫn kỹ t uật p òng, 

c ống b n   ở mồm long móng, 40 quyển tà  l  u  ư ng dẫn kỹ t uật p òng, 

c ống b n  V êm da nổ  cục, 3.475 tờ rơ   ư ng dẫn, tuyên truyền p òng b n  



Dịc  tả loà  n a  lạ  n ỏ, về p òng c ống dịc  b n  t ủy sản n ư đốm trắng,  oạ  

t  gan tụy cấp t n  và v  bào t  trùng đến các  ộ nuô  trồng t ủy sản và bản p ô 

tô T ông tư 13/2022/TT-BNNPTNT ngày 28/9/2022, T ông tư 12/2020/TT-

BNNPTNT ngày 09/11/2020 của Bộ Nông ng   p và P át tr ển nông t ôn. C   

cục đã treo 02 lượt Băng rôn v   02 k ẩu    u tuyên truyền  ưởng  ng công tác 

bảo đảm an toàn t  c p ẩm Tết Nguyên đán và “T áng  àn  động vì an toàn t  c 

p ẩm” năm 2023; đã đăng 13 bà  v ết lên Wes te của C   cục C ăn nuô  và T ú y 

v   các nộ  dung l ên quan đến công tác p òng c ống dịc  b n  động vật, t êm 

p òng, công tác t an  tra và các nộ  dung k ác l ên quan đến  oạt động của đơn 

vị; 01 lượt trả lờ  p ỏng vấn Đà  Truyền t an  tỉn  N n  T uận về đán  g á    u 

quả mô  ìn  c ăn nuô  tập trung t eo  ư ng tập trung an toàn s n   ọc, tăng tỷ 

trọng c ăn nuô  trang trạ  quy mô vừa và l n.  

C   cục tổ c  c 08 buổ  s n   oạt “Ngày P áp luật” vào buổ  sáng t    a  

tuần đầu t ên của m   t áng v   152 lượt ngườ  t am d . 

                     -BVTV: Tuyên truyền  Luật Thi hành án hình s  số 

41/2019/QH14; Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành Luật thi hành án hình s  về tái hòa nhập cộng đồng; 

Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số đ ều của Luật Thi hành án hình s ; Nghị định số 110/2022/NĐ-

CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về bãi bỏ một số văn bản quy quy phạm pháp 

luật của Chính phủ; Luật Tố tụng  àn  c  n  năm 2015; Ng ị định 

số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định thời hạn, trình t , 

thủ tục thi hành án hành chính và x  lý trách nhi m đối v   người không thi hành 

bản án, quyết định của Tòa án; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ 

tư ng Chính phủ về vi c tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và 

thi hành án hành chính; Nghị định số 130/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của 

Chính phủ; T ông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông 

nghi p và Phát triển nông t ôn Hư ng dẫn ch c năng, n   m vụ, quyền hạn của 

cơ quan c uyên môn về nông nghi p và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh, cấp huy n;.... 

C   cục Trồng trọt và BVTV đã tổ c  c tuyên truyền các văn bản p áp luật 

l ên quan t uộc l n  v c trồng trọt và bảo v  t  c vật lồng g ép t ông qua các l p 

tập  uấn c uyên môn. C ương trìn  mục t êu quốc g a xây d ng nông t ôn m   

v   30 l p tập  uấn, v   1.409 lượt ngườ  t am d ,  

C   cục Trồng trọt và Bảo v  t  c vật tổ c  c 11 buổ  s n   oạt “Ngày 

P áp luật” vào buổ  sáng t    a  tuần đầu t ên của m   t áng v   396 lượt ngườ  

t am d , đơn vị  ưởng  ng ngày P áp luật nư c Cộng  oà xã  ộ  c ủ ng  a V  t 

Nam năm 2023 đã tổ c  c treo băng rôn v   k ẩu    u “Sống và làm v  c t eo 

p áp luật là v  c làm t  ết t  c  ưởng  ng Ngày P áp luật nư c Cộng  òa xã  ộ  

c ủ ng  a V  t Nam”. 

                         uật  âm ng   p năm 2017;  uật T an  tra năm 

2022; Ng ị địn  số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của C  n  p ủ Quy địn  c   

t ết một số đ ều và b  n p áp t    àn   uật T an  tra;  uật G ám địn  tư p áp 



năm 2012;  uật số 56/2020/QH14 ngày 10/6/2020 s a đổ  bổ sung một số đ ều 

của  uật g ám địn ; Ng ị địn  số 160/2013/NĐ- CP ngày 12/11/2013 của C  n  

p ủ về t êu c   xác địn  loà  và c ế độ quản l  loà  t uộc dan  mục loà  nguy cấp, 

qu ,   ếm được ưu t ên bảo v ; Ng ị địn  số 168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 

của C  n  p ủ quy địn  về k oán rừng, vườn cây và d  n t c  mặt nư c trong các 

Ban quản l  rừng đặc dụng, rừng p òng  ộ và Công ty TNHH MTV nông, lâm 

ng   p N à nư c; Ng ị địn  số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của C  n  p ủ 

quy địn  x  p ạt  àn  c  n  trong l n  v c lâm ng   p;… 

 C   cục K ểm lâm và các đơn vị tr c t uộc: đã tổ c  c 01  ộ  ng ị tập  uấn 

v   32 lượt ngườ  t am d , tổ c  c 69 cuộc  ọp dân v   3.234 lượt ngườ  t am 

g a, tuyên truyền lưu động 15 đợt, tuyên truyền trên    t ống loa truyền t an  cấp 

xã 86 đợt, vận động 737  ộ k  cam kết k ông v  p ạm quy địn  quản l  bảo v  

rừng và tuyên truyền, p ổ b ến văn bản p áp luật lồng g ép vào các cuộc  ọp g ao 

ban, cuộc  ọp c   bộ và đã tổ c  c 90 buổ  s n   oạt “Ngày P áp luật” v   1.070 

lượt ngườ  t am d . 

 Các Ban Quản l  rừng đã tổ c  c tuyên truyền 35 đợt v   1.436 lượt ngườ  

t am d , tổ c  c treo 16 băng rôn tuyên truyền. 

                                  uật Hợp tác xã năm 2012 và các Ng ị 

địn , văn bản l ên quan đến  uật Hợp tác xã; Ng ị địn  số 193/2013/NĐ-CP ngày 

21/11/2013 của C  n  p ủ Quy địn  c   t ết một số đ ều của luật Hợp tác xã; 

Ng ị địn  số 107/2017/NĐ-CP, ngày 18/9/2017 về s a đổ , bổ sung một số Đ ều 

của Ng ị địn  số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của C  n  p ủ; C ỉ t ị số 

19/CT-TTg, ngày 24/7/2015 của T ủ tư ng C  n  p ủ. Kế  oạc  số 1252/KH-

UBND ngày 04/4/2023 của UBND tỉn  N n  N n  T uận tr ển k a  n   m vụ, 

k n  p   t  c    n C ương trìn  m   xã một sản p ẩm- OCOP tỉn  N n T uận 

năm 2023; quy trìn  t àn  lập Hợp tác xã, Tổ  ợp tác m  . 

C   cục đã p ố   ợp v   các địa p ương tổ c  c tập  uấn 14 l p v   số 

lượng 428 lượt ngườ  t am d . 

2. Các hình thức PBGDPL đã triển khai (có số liệu để minh họa) 

Sở Nông ng   p và P át tr ển nông t ôn đã c ỉ đạo các p òng, đơn vị tr c 

t uộc Sở tổ c  c tuyên truyền p ổ b ến các văn bản p áp luật b ng n  ều  ìn  

t  c n ư: mở l p tập  uấn,  ộ  ng ị, cuộc  ọp, p át tờ rơ , t ông báo bản t n, 

đăng bà  v ết lên trang t ông t n đ  n t , t ông t n trên loa truyền t an  cấp xã, 

treo băng rôn, tuyên truyền lưu động, lồng g ép trong các cuộc  ọp.…Cụ t ể: mở 

l p 190 l p v   8.586 lượt ngườ  t am d ; p át  tà  l  u, tờ rơ : 3.059 tà  l  u và 

3.475 tờ rơ ; tổ c  c treo 118 băng rôn; t ông báo bản t n, đăng bà  v ết lên trang 

t ông t n đ  n t : 59 ; t ông t n trên loa truyền t an  cấp xã 86 đợt; tuyên truyền 

lưu động 15 đợt, để tuyên truyền, p ổ b ến nộ  dung văn bản các  uật, Ng ị địn , 

T ông tư, văn bản c uyên trong l n  v c Nông ng   p và PTNT… c o các doan  

ng   p, tổ c  c, cơ sở sản xuất k n  doan ,  ợp tác xã, ngườ  dân có  oạt động 

trong l n  v c Nông ng   p và PTNT (kèm theo Phụ lục 2). 



3. Thực hiện việc chào cờ, sinh hoạt “Ngày Pháp luật” theo Chỉ thị số 

10/CT-UBND ngày 02/7/2019 của UBND tỉnh đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả 

công tác PBGDPL 

 Sở Nông ng   p và P át tr ển nông t ôn đã ban  àn  Kế  oạc  số 25/KH-

SNNPTNT ngày 01/02/2023 về tr ển k a  t  c    n s n   oạt “Ngày p áp luật” 

năm 2023 của Sở Nông ng   p và P át tr ển nông t ôn. Căn c  kế  oạc  của Sở 

các đơn vị tr c t uộc đã ban  àn  kế  oạc  tr ển k a  t  c    n s n   oạt “Ngày 

p áp luật” năm 2023.  

Sở và các đơn vị tr c t uộc đã tổ c  c 119 buổ  s n   oạt “Ngày P áp luật” 

vào buổ  sáng t    a  tuần đầu t ên của m   t áng, v   2.023 lượt ngườ  t am g a 

 trong đó: Văn p òng Sở đã tổ c  c 10 buổ  v   405 lượt ngườ  t am g a; các đơn 

vị tr c t uộc Sở đã tổ c  c 109 buổ  v   1.618 lượt ngườ  t am g a). 

  III. Việc đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí PBGDPL; việc xã hội hóa, huy 

động nguồn lực cho công tác PBGDPL (nếu có); ứng dụng công nghệ thông 

tin gắn với chuyển đổi số trong công tác PBGDPL. 

K n  p   t  c    n công tác tuyên truyền, p ổ b ến, g áo dục p áp luật 

trong 6 t áng đầu năm 2023 của Sở Nông ng   p và PTNT là: 832.915.000 đồng 

(kèm theo Phụ lục 2), cụ t ể: 

- K n  p   t  c    n công tác tuyên truyền, p ổ b ến, g áo dục p áp luật về 

an toàn t  c p ẩm: 200.700.000 đồng. 

- K n  p   t  c    n công tác tuyên truyền, p ổ b ến, g áo dục p áp luật về 

l n  v c t ủy sản: 150.000.000 đồng. 

- K n  p   t  c    n công tác tuyên truyền, p ổ b ến, g áo dục p áp luật về 

l n  v c c ăn nuô  và t ú y: 32.752.000 đồng. 

- Kinh p   t  c    n công tác tuyên truyền, p ổ b ến, g áo dục p áp luật về 

l n  v c trồng trọt và BVTV: 318.595.000 đồng.  trong đó k n  p   NSNN cấp là 

153.155.000 đồng và k n  p   từ C ương trìn  mục t êu quốc g a xây d ng nông 

t ôn m   là 165.440.000 đồng). 

- K n  p   t  c    n công tác tuyên truyền, p ổ b ến, g áo dục p áp luật về 

l n  v c P át tr ển nông t ôn: 104.948.000 đồng. 

- K n  p   t  c    n công tác tuyên truyền, p ổ b ến, g áo dục p áp luật về 

l n  v c  âm ng   p: 17.120.000 đồng  trong đó k n  p   NSNN cấp là 4.320.000 

đồng và k n  p   từ nguồn    trợ là 12.800.000 đồng) và các ban quản l  rừng là 

8.800.000 đồng 

 - V  c xã  ộ   óa,  uy động nguồn l c c o công tác PBGDP : không có 

 IV. Việc xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác tủ sách pháp luật 

(nếu có): không có. 

 V. Những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công 
tác PBGDPL tại đơn vị: không có 

 VI. Công tác sơ kết, tổng kết trong PBGDPL:  



 T  c    n các Kế  oạc  của UBND tỉn , Hộ  đồng p ố   ợp PBGDP  tỉn , 

Sở Nông ng   p và PTNT đã c ỉ đạo các đơn vị tr c t uộc Sở t  c    n công tác 

báo cáo sơ kết 06 t áng đầu 2023 và các báo cáo c uyên đề công tác PBGDP 

trong năm 2023  g   về Sở và Sở Nông ng   p và PTNT đã t  c    n công tác 

báo cáo sơ kết 06 t áng đầu 2023 và các báo cáo c uyên đề công tác PBGDP 

trong năm 2023 g   về Hộ  đồng p ố   ợp PBGDP  tỉn   Sở Tư p áp) kịp t ờ , 

đầy đủ, đúng t ờ  g an quy địn . 

 VII. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân 

trong  thực hiện công tác PBGDPL, kiến nghị, đề xuất 

1. Ưu điểm 

- Được s  quan tâm c ỉ đạo Hộ  đồng p ố   ợp PBGDP  tỉn   Sở Tư 

p áp), Sở Nông ng   p và PTNT đã tập trung c ỉ đạo, tr ển k a  các đơn vị tr c 

t uộc Sở xây d ng kế  oạc , p ố   ợp các Sở, ngàn , địa p ương tổ c  c công 

tác tuyên truyền, p ổ b ến g áo dục p áp luật trên các tất cả các l n  v c của 

ngàn ; qua đó công tác PBGDP  trong năm 2023 ngày càng được quan tâm, c ủ 

động đầu tư cập n ật, ng  ên c u, tra c u n  ều các văn bản p áp luật để p ổ 

b ến, tuyên truyền c o các doan  ng   p, HTX, Trang trạ , cơ sở SXKD, ngườ  

dân nắm và t  c    n. 

- T ông qua các l p tập  uấn, tuyên truyền, p ổ b ến p áp luật, cung cấp 

tà  l  u tờ rơ ; bản t n tuyền truyền, treo băng rôn, t ông báo bản t n, đăng bà  v ết 

lên trang t ông t n đ  n t , t ông t n trên đà  p át t an  đã truyền tả  kịp t ờ , đầy 

đủ  n  ều nộ  dung, văn bản các  uật, Ng ị địn , T ông tư, văn bản c uyên trong 

l n  v c Nông ng   p và PTNT… c o các doan  ng   p, tổ c  c, cơ sở sản xuất 

k n  doan ,  ợp tác xã, ngườ  dân có  oạt động trong l n  v c Nông ng   p và 

PTNT nắm bắt và t uận lợ  trong v  c tra c u, tìm   ểu các t ông t n p áp luật 

liên quan đến  oạt động sản xuất k n  doan ;   t  c tôn trọng p áp luật và c ấp 

 àn  p áp luật của công c  c, v ên c  c, ngườ  lao động trong t  c t   n   m vụ 

và của các doan  ng   p, tổ c  c, cá n ân có l ên quan trong các  oạt động sản 

xuất, k n  doan  của mìn  t  c    n, c ấp  àn  t eo đúng quy địn  p áp luật đã 

ban  àn .  

2. Tồn tại, hạn chế  

- Một số công c  c, v ên c  c t  c    n tuyên truyền c ưa được tập  uấn 

về kỹ năng tuyên truyền nên kỹ năng tuyên truyền còn  ạn c ế, t  ếu s n  động. 

- Hầu  ết đố  tượng t am g a tập  uấn là các doanh ng   p n ỏ, ngườ  dân 

 oạt động trong các ngành ng ề là ngườ  dân nông t ôn trìn  độ   ểu b ết p áp 

luật,   t  c tôn trọng và c ấp  àn  p áp luật còn  ạn c ế. 

- Các văn bản quy p ạm pháp luật t ường xuyên t ay đổ , một số quy địn  

p áp luật ban  àn   ư ng dẫn c ưa r , còn xung đột, mâu t uẫn v   n au k ó 

t  c    n trong t  c t  n nên công c  c, v ên c  c làm công tác tuyên truyền, p ổ  

b ến p áp luật gặp vư ng mắc k   g ả  đáp. 

3. Nguyên nhân 

- K n  p   c o  oạt động tuyên truyền, p ố b ến g áo dục p áp luật được ngàn  



quan tâm, tuy n  ên k n  p   tuyên truyền, p ố b ến g áo dục p áp luật một số l n  v c 

còn  ạn c ế. 

- N ận t  c về vai trò, ý ng  a của pháp luật trong  oạt động sản xuất, kinh 

doanh của một bộ p ận doanh ng   p còn  ạn c ế, đặc b  t là các doanh ng   p 

n ỏ và một số ngườ  dân  oạt động trong các ngành ng ề có liên quan đến l n  

v c quản l  n à nư c của ngàn  Nông ng   p và P át tr ển nông thôn còn  ạn 

c ế. 

 4. Đề xuất, kiến nghị 

Trung ương và tỉn  t ếp tục có kế  oạc  mở các l p bồ  dư ng, tập 

 uấn,...để nâng cao năng l c, kỹ năng c o l c lượng làm công tác p ổ b ến, tuyên 

truyền p áp luật để t  c    n tốt n   m vụ này. 

VIII. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 

1. Trên cơ sở các Kế  oạc  tuyên truyền, p ổ b ến, g áo dục p áp luật của 

UBND tỉn , của Hộ  đồng p ố   ợp PBGQP  tỉn , các văn bản p áp luật của 

Trung ương, của địa p ương ban  àn  còn    u l c, m   ban  àn ; Sở Nông 

ng   p và PTNT t ếp tục tập trung c ỉ đạo các đơn vị tr c t uộc Sở tr ển k a , 

t  c    n tốt,    u quả công tác tuyên truyền, p ổ b ến p áp luật t uộc l n  v c 

quản l  của ngàn  Nông ng   p và PTNT trong năm 2024.  

2. Tăng cường t  c    n công tác tuyên truyền p ổ b ến các c ủ trương, 

c  n  sác  của Đảng, p áp luật N à nư c, n ất là các văn bản quy p ạm p áp luật 

c uyên ngàn    uật, Ng ị địn , T ông tư, văn bản  ư ng dẫn c uyên ngàn ...) 

gắn v   t  c    n n   m vụ c  n  trị trọng tâm của ngàn  trong năm 2024 c o 

công c  c, v ên c  c, ngườ  lao động, các tổ c  c, cá n ân có  oạt động sản xuất, 

k n  doan  và ngườ  dân trong p ạm v  quản l  của ngàn  Nông ng   p và PTNT 

n  m nâng cao   t  c trong v  c c ấp  àn  các quy địn  p áp luật. 

3. T am g a các l p tập  uấn ng   p vụ nâng cao kỹ năng, k ến t  c tuyên 

truyền, p ổ b ến g áo dục p áp luật c o độ  ngũ báo cáo v ên p áp luật của ngàn . 

4. Quan tâm, bố tr  nguồn k n  p   c o các đơn vị tr c t uộc Sở để các đơn 

vị đảm bảo t  c    n tốt công tác tuyền truyền, PBGDP  năm 2024, n ất là các 

l n  v c gắn v   t  c    n n   m vụ c  n  trị trọng tâm của ngàn  trong năm 

2024. 

Sở Nông ng   p và P át tr ển nông t ôn báo cáo Hộ  đồng p ố   ợp p ổ 

b ến g áo dục p áp luật tỉn , Sở Tư p áp tổng  ợp./. 

 
 KT. GIÁM ĐỐC 
Nơ    ậ   PHÓ GIÁM ĐỐC 
- HĐPHPBGDP  tỉn   B/c); 

- Sở Tư p áp  B/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các đơn vị tr c t uộc Sở; 

-  ưu: VT, TTr. 

                

 

 

 

 

 

 Trần Ngọc Hiếu 



  



UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - T  do - Hạn  p úc 

 

 

Phụ lục 1 

Các kế hoạch thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-SNNPTNT ngày      /11/2023 c      N ng nghi p và PTNT) 

 

STT Các Kế hoạch Ghi chú 

01 
Kế  oạc  số 20/KH-SNNPTNT ngày 31/01/2023 về tuyên truyền, p ổ b ến g áo dục p áp luật;  òa g ả  ở cơ 

sở; xây d ng cấp xã đạt c uẩn t ếp cận p áp luật năm 2023. 

 

02 
Kế  oạc  số 154/KH-SNNPTNT ngày 26/12/2022 về k ểm tra văn bản năm 2023 t uộc l n  v c Nông 

ng   p và P át tr ển nông t ôn. 

 

03 
Kế  oạc  số 158/KH-SNNPTNT ngày 27/12/2022 về rà soát,    t ống  óa văn bản quy p ạm p áp luật năm 

2023 t uộc l n  v c quản l  n à nư c của Sở Nông ng   p và P át tr ển nông t ôn. 

 

04 
Kế  oạc  số 11/KH-SNNPTNT ngày 13/01/2023 về tổ c  c tuyên truyền, p ổ b ến, g áo dục p áp luật về t   

 àn  án  ìn  s  và tá   òa n ập cộng đồng. 

 

05 
Kế  oạc  số 18/KH-SNNPTNT ngày 17/01/2023 về tr ển k a  công tác t    àn  p áp luật về x  l  v  p ạm 

 àn  c  n  năm 2023. 

 

06 
Kế  oạc  số 21/KH-SNNPTNT ngày 31/01/2023 về t eo d   tìn   ìn  t    àn  p áp luật năm 2023 của Sở 

Nông ng   p và PTNT. 

 

07 
Kế  oạc  số 22/KH-SNNPTNT ngày 31/01/2023 về tr ển k a  công tác p ố   ợp p ổ b ến p áp luật năm 

2023 của Sở Nông ng   p và PTNT. 

 

08 Kế  oạc  số 23/KH-SNNPTNT ngày 31/01/2023 về t ếp tục đẩy mạn  tuyên truyền, p ổ b ến  uật Tố tụng  
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 àn  c  n  năm 2015 của Sở Nông ng   p và PTNT. 

09 
Kế  oạc  số 25/KH-SNNPTNT ngày 01/02/2023 về tr ển k a  t  c    n s n   oạt “Ngày p áp luật” năm 

2023 của Sở Nông ng   p và PTNT. 

 

10 
Kế  oạc  số 27/KH-SNNPTNT ngày 06/02/2023 về tr ển k a  p ổ b ến các  uật, Ng ị quyết m   được 

Quốc  ộ  k óa XV t ông qua tạ  kỳ  ọp t   4, kỳ  ọp bất t ường lần t    a . 

 

11 
Kế  oạc  số 37/KH-SNNPTNT ngày 20/02/2023 p át động t   đua về công tác tuyên truyền, p ổ b ến g áo 

dục p áp luật;  òa g ả  ở cơ sở; xây d ng cấp xã đạt c uẩn t ếp cận p áp luật năm 2023. 

 

12 

Kế  oạc  số 38/KH-SNNPTNT ngày 22/02/2023  về tr ển k a  t  c    n Quyết địn  số 977/QĐ-TTg ngày 

11/8/2022 của T ủ tư ng C  n  p ủ p ê duy t Đề án “Tăng cường năng l c t ếp cận p áp luật của ngườ  

dân” của Sở Nông ng   p và PTNT. 

 

13 
Kế  oạc  số 41/KH-SNNPTNT ngày 24/02/2023 về t eo d   tìn   ìn  t    àn  p áp luật trong l n  v c 

trọng tâm, l ên ngàn  năm 2023 của Sở Nông ng   p và PTNT. 

 

14 

Kế  oạc  số 91/KH-SNNPTNT ngày 07/6/2023 Tr ển k a  t  c    n Ng ị quyết số 77/NQ-CP ngày 

12/5/2023 của C  n  p ủ ban  àn  C ương trìn   àn  động của C  n  p ủ t  c    n Ng ị quyết số 27-

NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hộ  ng ị lần t   sáu Ban C ấp  àn  Trung ương Đảng k óa XIII về t ếp tục 

xây d ng và  oàn t   n N à nư c p áp quyền xã  ộ  c ủ ng  a V  t Nam trong g a  đoạn m  . 

 

15 
Kế  oạc  số 104/KH-SNNPTNT ngày 21/7/2023 Tr ển k a  t  c    n Kế  oạc  số 2898/KH-UBND ngày 

15/7/2023 của UBND tỉn . 

 

16 
Kế  oạc  số 108/KH-SNNPTNT ngày 27/7/2023 Tuyên truyền, p ổ b ến và tr ển k a  t  c    n  uật T an  

tra năm 2022 và Ng ị địn  số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của C  n  p ủ. 

 

17  
Kế  oạc  số 122/KH-SNNPTNT ngày 22/8/2023 Tr ển k a , p ổ b ến các  uật, Ng ị quyết m   được Quốc 

 ộ  k oá XV t ông qua tạ  kỳ  ọp t   5. 
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UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Phụ lục 2 

Kết quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong năm 2023 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC- NNPTNT ngày           /11/2023 c      N ng nghi p và PTNT) 

 

Số 

TT 
Đơn vị Hình thức 

Phổ biến pháp 

luật trực tiếp 
Thi tìm hiểu PL 

Số tài liệu PBGDPL 

được phát hành miễn 

phí (Bản)  

Số lần 

phát sóng 

chương 

trình 

PBGDPL 

trên đài 

truyền 

hình, 

truyền 

thanh 

tỉnh, 

huyện, xã 

(lầ ) 

Số lượng 

tin bài về 

pháp luật 

được đăng 

tải, phát 

trên 

phương 

tiện thông 

tin đại 

chúng, 

Trang 

thông tin 

điện tư  

(Tin, bài) 

Kinh pí 

thực hiện 

( đồng) Số l p 

 ( l p ) 

Số lượt 

ngườ  

t am d  

(Lượt 

người) 

Số 

cuộc 

thi 

(Cuộc) 

Số lượt 

ngườ  d  

thi 

(Lượt 

người) 

Tổng số 

Trong đó 

tiếng dân 

tộc thiểu 

số 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Văn p òng Sở Mở l p 1 76 - - - - - - - 

2 
C   cục 

QLCLNLS và TS 

Mở l p và treo 

100 băng rôn  
22 880 - - 880 tà  l  u - - - 200.700.000 

3 C   cục T ủy sản 

Mở l p, p át tờ 

rơ  và t ông báo 

bản t n 

15 934 - - -  - - 48 bản t n 150.000.000 

4 
C   cục C ăn 

nuôi và Thú y 

Phát tà  l  u, tờ 

rơ , treo 02 băng 
03 165 - - 

330 tà  l  u 

và 3.475 tờ 
- 01 lần 11 bà  v ết 32.752.000 
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rôn, v ết bà  rơ  

5 
C   cục Trồng 

trọt và BVTV 

Tuyên truyền 

lồng g ép v   

l p tập  uấn 

chuyên môn 

30 1.401 - - 1.401 - - - 318.595.000 

6 C   cục K ểm lâm 

Hộ  ng ị,  ọp 

dân, thông tin 

trên loa truyền 

t an , 15 đợt 

tuyên truyền lưu 

động 

70 3.266 - - - - 86 - 17.120.000 

 
Các ban quản l  

rừng 

Cuộc  ọp, treo 

16 băng rôn 
35 1.436 - - 20 - - - 8.800.000 

7 
C   cục P át tr ển 

nông thôn 
Mở l p tập  uấn 14 428 - - 428 tà  l  u - - - 104.948.000 

 Tổng cộng 

Mở l p, p át tờ 

rơ , treo 118 

băng rôn và 

t ông báo bản 

tin 

190 8.586 - - 

3.059 tài 

liệu và 

3.475 tờ 

rơi 

- 87 59 832.915.000 
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